
THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học 

Năm học 2024- 2025 

 

STT Nội dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 

 

Lớp 5 

I Điều kiện tuyển sinh 

Trẻ 6 tuổi  

Trẻ đã hoàn 

thành 

chương 

trình lớp 1  

Trẻ đã hoàn 

thành 

chương 

trình lớp 2   

Trẻ đã hoàn 

thành 

chương 

trình lớp 3   

 

Trẻ đã hoàn 

thành 

chương 

trình lớp 4 

 - Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm) 
 - Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có 

thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi 

 - Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Nhân Đạo, ngoài 

ra nhà trường còn tạo điều kiện cho trẻ có hộ khẩu thường trú 

tại các xã khác nhưng sống trên địa bàn gần trường, trẻ có hộ 

khẩu tạm trú.... 

II 

Chương trình giáo 

dục mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.  

- Thực hiện 35 tuần/năm học 

III 

Yêu cầu về phối hợp 

giữa cơ sở giáo dục 

và gia đình. Yêu cầu 

về thái độ học tập 

của học sinh 

  *) Yêu cầu về phối hợp giữa CSGD và gia đình:  

 - Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và   Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại 

diện Cha mẹ học sinh. 
- Thông tin TT 27/2020/TT-BGD ĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ 

Giáo dục- Đào tạo về đánh giá học sinh. 
- Phối hợp thông qua Ban ĐDCMHS; Qua nhóm Zalo; thư 
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điện tử, gọi điện thoại; gặp trực tiếp. 
- Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm; xây dựng các nguồn huy 

đối ứng xây dựng phòng học, sân chơi, khoản thu dịch vụ 

phục vụ học sinh. XD quỹ khuyến học để làm tốt công tác 

khuyến học- khuyến tài trong đơn vị. 

 *)Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:  

 - Tự giác, tích cực, chủ động trong việc tự học tự chiếm lĩnh 

kiến thức. 

 - Hợp tác, chia sẽ, giúp đỡ bạn trong học tập. 

 - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. Thực hiện tốt theo 5 

điều Bác Hồ dạy. Năng động, sáng tạo trong học tập và các 

hoạt động giáo dục.  

IV 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh ở 

cơ sở giáo dục 

- Khuyến khích học sinh tự học, tự chiến lĩnh kiến thức. Tạo 

cơ hội để các em thể hiện chính kiến của mình qua hoạt động 

học tập và các hoạt động giáo dục. 

- Hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng đối với những hoạt động, 

những lĩnh vực, những kiến thức khó. 

- Tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực để học sinh có cơ hội 

phát triển năng lực, phẩm chất, rèn luyện và phát triển kĩ năng 

sống phù hợp lứa tuổi.  

V 

Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học tập, 

sức khỏe của học 

sinh dự kiến đạt 

được 

    - Phấn đấu về kiến thức đạt 98%; Về năng lực đạt 98%; Về 

phẩm chất đạt 100% 

    - Được giáo dục, rèn luyện, hình thành và phát triển về kỹ 

năng sống phù hợp với mục tiêu giáo tiểu học. 
    - Có ý thức bảo vệ môi trường 
    - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp 

học đạt từ trên 98%. 
    - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 

trên 100%. 
    - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 
    - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 

VI 
Khả năng học tập 

tiếp tục của học sinh 
 100% 100%  100%  100%  

100% 

 

       Lê Thị Thanh Tuyền 

  Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 



THÔNG BÁO 

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 

Năm học 2024 – 2025 

(Kèm theo Thông tư 09/2024/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024) 

 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 

nghiệp 
BDTX 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá Đạt 

C. 

Đạt 

Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ 

quản lý và 

nhân viên 

 38     32  04  02  01  16 15 20 09    29 

I 

Giáo viên 29     28  01   01 13 12 17 09   29 

Trong đó 

số giáo 

viên 

chuyên 

biệt 

08     08        01 05 06     05 

1 
Tiếng dân 

tộc 
                         

2 Ngoại ngữ 03     04         01  01 02       02 

3 Tin học 01     01                   

4 Âm nhạc                          

5 Mỹ thuật 01   01      01 01    01 

6 Thể dục 02   02      02 02    02 

7 TPT 01   01      01 01    01 

II 
Cán bộ 

quản lý 
03     03            03    03    03 

1 
Hiệu 

trưởng 
01     01           01   01    01 
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2 
Phó hiệu 

trưởng 
02     02           02   02    02 

III Nhân viên                             

1 
Nhân viên 

VT-TQ 
01         01                

2 
Nhân viên 

Kế toán 
01   01                    

4 
Nhân viên 

y tế 
01         01                

5 
Nhân viên 

thư viện 
01         01                

6 

Nhân viên 

thiết bị, thí 

nghiệm 

                            

7 

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin 

                            

8 

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật 

                            

9 Bảo vệ 02           02               

 

* Số lượng, tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Phòng GD ĐT đánh giá Khá 

- Giáo viên: tôt: 17 người~ 65,4%; Khá 09 người ~34,6%(Có 03 giáo vien hợp 

đồng 111) 

- Hoàn thành BDTX: 29/29 người ~ 100% 

                                                       Nhân Đạo, ngày 16 tháng 11 năm 2024 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 Lê Thị Thanh Tuyền 

 

 



THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học 

Năm học 2024- 2025 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học/số lớp 19 phòng/19 lớp  2,5 m2/học sinh 

II Loại phòng học  - 

1 Phòng học kiên cố 8        2,5 m2/học sinh 

2 Phòng học bán kiên cố 12 2,3 m2/học sinh 

3 Phòng học tạm 0  - 

4 Phòng học nhờ, mượn 0  - 

III Số điểm trường lẻ 2  - 

IV Tổng diện tích đất (m2)   

1 Điểm chính 7.408 m2 26,7m2 /học sinh 

2 Điểm thôn 4 4.468 m2 37,5 m2 /học sinh 

3 Điểm Bon Pinao 1.000 m2 16,4 m2 /học sinh 

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)   

1 Điểm chính 2.000 m2  7,2 m2 / Học sinh 

2 Điểm thôn 4 800 m2 6,7 m2 / Học sinh 

3 Điểm Bon Pinao 600 m2 9,8 m2 / Học sinh 

VI Tổng diện tích các phòng     

1 Diện tích phòng học (m2) 60 m2  1,8 m2 / Học sinh 

2 Diện tích thư viện (m2) 56 m2  1,6 m2 /Học sinh 

3 
Diện tích phòng giáo dục thể chất 

hoặc nhà đa năng (m2) 
480 m2  1,1 m2 /Học sinh 

4 
Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật 

(m2)( 01 phòng) 
56 m2  1,6 m2 /Học sinh  

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 56 m2  1,6 m2 /Học sinh  

6 Diện tích phòng học tin học (m2) 56 m2  1,6 m2 /Học sinh  

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 56 m2   1,6 m2 /Học sinh  

8 
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học 

sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) 
56 m2 1,6 m2 /Học sinh   
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9 
Diện tích phòng truyền thống và hoạt 

động Đội (m2) 
56 m2  1,6 m2 /Học sinh    

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
  

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện 

có theo quy định. 
20  1 bộ/ 1 lớp 

1.1 Khối lớp 1 04 1 bộ/ 1 lớp 

1.2 Khối lớp 2 04 1 bộ/ 1 lớp 

1.3 Khối lớp 3 04 1 bộ/ 1 lớp 

1.4 Khối lớp 4 04 1 bộ/ 1 lớp 

1.5 Khối lớp 5 04 1 bộ/ 1 lớp 

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn 

thiếu so với quy định 
20 bộ  

- Thiết bị thực hiện 

chương trình phổ 

thông 2018.  

+ Các khối lớp 1,2,3 

chưa đủ. 

+ Các khối lớp 4,5 

chưa được bổ sung; 

Thiết bị cũ nhiều loại 

đã hư hỏng không sử 

dụng được.  

2.1 Khối lớp 1 04 

2.2 Khối lớp 2 04 

2.3 Khối lớp 3 04 

2.4 Khối lớp 4 04 

2.5 Khối lớp 5 04 

VIII 
 Danh mục SGK được cấp thẩm 

quyền phê duyệt 
  

    

IX 

Tổng số máy vi tính đang được sử 

dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: 

bộ) 

23 bộ 3-4 học sinh/bộ 

X Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 19 01 tivi/lớp  

2 Cát sét không    

3 Đầu Video/đầu đĩa Không    

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể Không    

5 Thiết bị khác... Không    

6 Máy tinh 06   

7 Đàn Ocgan 01  



 

  Nội dung Số lượng(m2) 

XI Nhà bếp Không 

XII Nhà ăn Không 

 

 (*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban 

hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của 

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp 

vệ sinh). 

    Có Không 

XVI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XVII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x   

XVIII Kết nối internet x   

XIX Trang thông tin điện tử (website) 

của trường 

x   

XX Tường rào xây 400 m2   

                                                Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                 Lê Thị Thanh Tuyền 

 

 

  

  Nội dung 
Số lượng phòng, 

tổng diện tích (m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 

XIII 
Phòng nghỉ cho học 

sinh bán trú 
Không      

XIV Khu nội trú Không      

XV Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học 

sinh 
Số m2/học sinh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 01   03    
0,5 m2/học 

sinh  

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 
    01   

0,16 m2/học 

sinh    



THÔNG BÁO 

Công khai kết quả tự đánh giá KĐCL của cơ sở giáo dục 

- KĐCL đạt cấp độ 2 

- Đề nghị thẩm định công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 

b) Kết quả đánh giá ngoài: Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 

2 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  x x  

Tiêu chí 1.2  x x ✔ 

Tiêu chí 1.3  x x  

Tiêu chí 1.4  x x  

Tiêu chí 1.5  x x ✔ 

Tiêu chí 1.6  x x  

Tiêu chí 1.7  x x ✔ 

Tiêu chí 1.8  x x ✔ 

Tiêu chí 1.9  x x ✔ 

Tiêu chí 1.10  x x ✔ 

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  x x  

Tiêu chí 2.2  x x  

Tiêu chí 2.3  x x  

Tiêu chí 2.4  x x  

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  x x  

Tiêu chí 3.2  x x  

Tiêu chí 3.3  x x  

Tiêu chí 3.4  x x ✔ 

Tiêu chí 3.5  x x  
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Ghi chú 

Tiêu chí 3.6  x x  

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  x x  

Tiêu chí 4.2  x x  

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  x x ✔ 

Tiêu chí 5.2  x x  

Tiêu chí 5.3  x x  

Tiêu chí 5.4  x x  

Tiêu chí 5.5  x x  

Tổng kết  27 27  

* Kết luận: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục: Cấp độ 2; Trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1.(Tại thời điểm tháng 4/2024) 

                                                       Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Thị Thanh Tuyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO 

Công khai kết quả hoạt động giáo dục 

Năm học 2023- 2024 

1. Chất lượng đại trà cuối năm học 2023 – 2024: 

Lớp 

Tổng số 

học 

sinh 

Hoàn thành 

chương trình lớp 

học 

Lên lớp Lưu ban 

SL 
TL    

(%) 
SL 

TL  

(%) 
SL 

TL    

(%) 

1A 30 29 96,7 29 96,7 01 3,3 

1B 30 30 100 30 100   

1C 16 16 100 16 100   

1D 08 08 100 08 100   

Cộng khối I 84 83 98,8 83 98,8 01 1,2 

2A 31 31 100 31 100   

2B 29 29 100 29 100   

2C 23 23 100 23 100   

2D 12 12 100 12 100   

Cộng khối 

II 
95 95 100 95 100   

3A 33 33 100 33 100     

3B 33 33 100 33 100     

3C 24 24 100 24 100     

3D 10 10 100 10 100   

Cộng khối 

III  
100 100 100 100 100   

4A 23 21 91,3 21 91,3 02 8,7 

4B 21 21 100 21 100   

4C 32 32 100 32 100   

4D 10 10 100 10 100   

Cộng khối 

VI 
86 84 97,7 84 97,7 02 2,3 

5A 26 26 100 20 100   
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5B 26 26 100 26 100   

5C 24 24 100 24 100   

5D 09 09 100 09 100   

Cộng khối 

V 
85 85 100 85 100   

Tổng cộng 450 447 99,3 447 99,3 03 0,7 

        + Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 99,3% 

        + Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100% 

2. Chất lượng mũi nhọn: Phát huy được năng lực học sinh qua các hoạt động 

giáo dục toàn diện qua các sân chơi: Toán Violimpic, IOE qua mạng Internrt, toàn 

tuổi thơ, Hội khỏe phù đổng cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia.  

- Phát triển toàn diện HS qua các môn năng khiếu, nghệ thuật như văn nghệ, TDTT, 

vẽ tranh. Học sinh tích cực tham gia sân chơi Kỹ năng sống. Hoạt động trải nghiệm. 

Kết quả cụ thể: 

+ Hội khỏe Phù Đổng: Nhà trường đước xếp vị trí thứ 8 khối các trường tiểu 

học. Cá nhân học sinh: 01 huy chương Vàng, 04 huy chương Bạc và 01 huy chương 

Đồng các môn thi đấu cấp huyện. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh: 04 huy chương 

Vàng các môn thi đấu và 01 học sinh được chọn tham gia cấp Quốc gia. 

 + Sân chơi Đấu trường VIOEDU tỉnh Đắk Nông: Cấp trường: 08 em; cấp 

huyện: 14 em; cấp tỉnh  07 em.   

 + Hội thi Olympic toán tuổi thơ cấp huyện: Các giải cá nhân: 01 huy chương 

Vàng; 01 Huy chương Đồng. 

 + Hội thi Vở sạch chữ đẹp: Có 123 em được công nhận cấp trường, trong đó 

40 em đạt giải; Cấp huyện: 20 em, trong đó có 01 em đạt Ba.  

 + Cuộc thi sáng kiến đảm bảo trật tự trường học: 01 em đạt giải Ba. 

+ Cuộc thi sản phẩm sáng tạo dành cho Thanh Thiếu niên- Nhi đồng năm 

2024: Đạt giải khuyến khích. 

 Ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi: Giao lưu 

Tiếng Việt của chúng em; IOE tiếng Anh, Giải toán qua mạng… Trong đó học snh 

đạt cấp huyện 19 em; cấp tỉnh 08 em; cấp quốc gia 02 em. 

                                                           Nhân Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2024 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   Lê Thị Thanh Tuyền 
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